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Hộ Pháp Luận dù đã ra đời từ rất lâu, trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng giá
trị nó mang lại vẫn nguyên vẹn. Tinh thần bảo vệ Phật pháp, sẵn sàng đứng ra
trước hòn tên mũi đạn, bão táp phong ba của các thế lực chống phá Phật
pháp...

Mở đề

Từ khi đạo Phật ra đời đến nay đã hơn 25 thế kỷ, trải qua bao cuộc biến thiên,
thăng trầm của lịch sử, Phật giáo vẫn hùng dũng hiên ngang như một minh
chứng hùng hồn cho một nền minh triết cao siêu của nhân loại. Nền minh triết
của Phật là một nền giáo dục mà qua đó con người có thể nương theo thực hành
để từ phàm thành thánh, từ xấu thành tốt, từ bất thiện thành thiện lương… tu
dưỡng chính mình và lợi lạc cho tha nhân.

Mặc dù vậy, thế gian muôn màu này vẫn luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu; thô và
thế; đen và trắng… khi cái thiện luôn được tôn vinh và sùng bái thì cái ác vẫn
luôn đâu đó tồn tại, rình rập nơi mỗi “góc đườn” đợi thời cơ mà hạ bệ, Phật giáo
cũng chính là một mục tiêu như vậy.

Phật giáo ra đời vào thế kỷ thứ 6 trước tây lịch tại Ấn Độ nhưng đến thế kỷ XIII
thì lụi tàn bởi Hồi giáo. Khi truyền sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán, sau đạo
Khổng và Lão khoảng 5 thế kỷ đến nay gần một nghìn chín trăm năm, cũng trải
qua không biết bao nhiêu hưng, suy thăng trầm với vô vàn những pháp nạn
nhưng nặng nhất có lẽ là: Pháp nạn Thái Vũ Đế triều Bắc Ngụy (438); Pháp nạn
Vũ Đế triều Bắc Chu (566); Pháp nạn Hội xương đời Đường Vũ Tông (842); Pháp
nạn Thế Tông đời Hậu Chu (951).

Tuy nhiên, mặc lẽ thịnh suy như một quy luật của cuộc đời, sau tất cả Phật giáo
vẫn tồn tại và phát triển theo một cách riêng của nó, bởi giáo lý phát xuất từ
đức Phật ấy siêu suất không gian và thời gian, khi cái thiện trong mỗi chúng
sinh chớm nở thì cũng chính là lúc Phật giáo được trọng vọng và tôn thờ. Trong
trường hợp này thật giống với Trương Thương Anh, ông sống vào thời Bắc Tống
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ban đầu không tin theo Phật, sau nhờ đọc qua kinh Duy Ma mà có sở ngộ, rốt
sau dành những năm cuối đời để bảo hộ Phật giáo.

Tag: Phật giáo, Âu Dương Tu, kinh Duy Ma, lịch sử Ấn Độ, lịch sử Trung Quốc,
thời Hậu Hán, Bắc Tống, Hộ Pháp Luận...

Nội dung

1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm

1.1. Tác giả Trương Thương Anh

Tống thừa tướng Trương Thương Anh (1043-1121) người huyện Tân Tân, Thục
Châu, thời Bắc Tống, tự là Thiên Giác, hiệu là Vô Tận cư sĩ, sinh năm Khánh Lịch
thứ 3 đời vua Tống Nhân Tông (1043). Ông thi đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Gia Hựu
thứ 6 (1061), làm thừa tướng thời Tống Huy Tông (1101) và mất vào khoảng
tháng 11 năm Tuyên Hòa thứ 3 (1121), thọ 78 tuổi, tên thụy là Văn Trung. Năm
Tuyên Hóa thứ 6 ông được truy tặng là Thái Bảo.

Từ thuở thiếu thời, ông đã có khí phách khác thường, đọc nhiều kinh sách,
nhưng khi ra làm quan ông không có mấy thiện cảm với Phật giáo, định viết
luận vô Phật để phản bác Phật giáo, may nhờ có phu nhân của ông là một người
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Phật tử đã hỏi câu: “Đã không có Phật thì còn luận gì nữa mà làm”, ông thấy có
lý nên đã thôi viết.

Về sau khi đến chùa đọc được một câu kinh trong Duy Ma Cật: “Tòng si hữu ái,
tắc ngã bệnh sinh” ông liền có tỉnh. Sau đó tham bái các bậc danh tăng để học
hỏi, khiến ông ngày càng uyên bác Phật pháp, đặc biệt sau khi được Thiền sư
Chiếu Giác đem chỗ uyên áo của đạo mầu chỉ điểm và hòa thượng Đâu Xuất
đem bảy trăm công án chỉ bày khiến tâm ông thấm nhuần diệu đạo, chỗ biện
bác vô cùng uyên thâm. Cũng chính chỗ uyên áo nơi Phật pháp mà ngữ ngôn
ông phát ra như thanh gươm báu chặt phá các cội rễ vô minh tà kiến đương thời
mà Hộ Pháp Luận là một minh chứng.

Về sau lại làm bài thơ phát nguyện về Tây phương rằng:

“Ngẫm thân thế lòng càng man mác Giặc trần ô bạo ác hãi hùng Đã không đạo
lực chống cùng Lại không biết giặc ở lòng mà ra Tính bản giác xóa nhòa mất cả
Tâm chân như bi bả mê hồn Đạo không biết đến gốc nguồn Hỏi đường thoát khổ
nay còn tìm đâu Tuân Phật dạy pháp mầu tịnh độ Niệm Di Đà cứu khổ mới xong
Ngày đêm nên dốc một lòng Thờ trai, kính giới đốt vàng tâm hương Mong khi
phá mộng trường thoát xác Có Di Đà đón rước hồn luôn Khác nào thuận gió xuôi
buồm Quê nhà thẳng tới chẳng còn nhọc lo”[1].

1.2. Hoàn cảnh ra đời Hộ Pháp Luận

Như đã trình bày, tác giả là một người trọng Nho khinh Phật, sau khi xem được
kinh Duy Ma mà thay đổi cách nhìn, về sau thâm hiểu Phật pháp mới dốc lòng
hộ trì bảo vệ chính pháp. Ông làm ra Luận Hộ Pháp, có lẽ việc đầu tiên là lòng
thành sám hối của ông đối với tam bảo do những suy nghĩ sai lầm trước kia của
ông.

Lý do thứ hai có lẽ là do bọn chấp Nho rồi buông lời khinh miệt nên tác giả mới
dùng lại những ngôn từ để phá chấp trừ mê, cho nên trong lời tựa đầu tiên của
tác phẩm có đoạn:

“Ông buồn vì cái học của thế tục còn mờ tối, chẳng hiểu được chân tính của
mình, trong khi sinh hoạt hằng ngày, lại điên đảo nghĩ lầm, không biết đường
vào, rồi mang lòng ghen tức sâu cay, khua môi múa lưỡi, trổ tài bài Phật, tự ví
mình như ngài Mạnh Tử có công lao chống lại Dương - Chu, Mặc - Địch, để cho
dời sau khen ngợi mình và tự cho mình là đồ đệ xứng đáng của Thánh Khổng!
thực ra, họ là kẻ mù điếc, tự dối lòng mình, tức là dối cả lẽ trời, thế thì luận Hộ
pháp nầy đâu có thể im lặng được” [2].
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Một lý do nữa có lẽ là do chính trong nội tại Phật giáo, Phật giáo sở dĩ bị các thế
lực dèm pha chê cười có lẽ cũng bắt đầu nơi Phật giáo đang suy yếu, một trong
những điều làm nên sự suy yếu đó chính là nơi tăng già không còn bao nhiêu
bậc cao đức, kiến thức uyên thâm. Như những lần đứng trước sự tỵ hiềm ép chế
của các thế lực, Phật giáo luôn có những bậc danh tăng tài đức ra gánh vác
như: Thời Đông Tấn có ngài Huệ Viễn soạn Sa Môn Luận để phản đối việc Sa-
môn phải hành lễ trước vua. Lý Hoặc Luận của Mâu Tử để trả lời các quan điểm
sai lầm của bọn Nho – Lão,… nhưng trong giai đoạn này Hộ Pháp Luận lại được
đánh giá cao chứng tỏ những bậc danh tăng uyên bác, đặc biệt về Nho học
dường như đã không còn. Chính vì lẽ đó, đứng trước tình hình đó tác giả vì
muốn bảo vệ Phật giáo nên đã làm ra luận này, với các ý tứ sâu sắc dùng “Nho
trị Nho” thật thâm thúy.

1.3. Khái niệm Hộ pháp

Theo Phật Học Tinh Uyển “Hộ Pháp” có nghĩa là bảo hộ, hộ trì chính pháp. Nói
một cách rõ hơn, hộ pháp phải đúng theo ba phương diện; một là giữ gìn chính
pháp; hai là phát triển Phật pháp và ba là đứng ra chống lại các thế lực phá hoại
Phật giáo.

Lịch sử Phật giáo thường có các vua bảo hộ Phật giáo như Bimbisāra,
Suddhodana, Ajatashatru… trong kinh điển thường có các vua trời như Đế
Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ… giữ gìn những lời Phật dạy mà
sau này được kiết tập gọi là kinh điển.

2. Giá trị đích thực của Phật giáo

2.1. “Khổ” theo quan điểm Phật giáo

Quan điểm Phật giáo mọi hiện hữu trong cuộc đời này không có khởi đầu và kết
thúc mà đi theo một tiến trình Duyên khởi, hỗ tương cho nhau mà tồn tại “Nếu
cái này có, cái kia có, do cái này sinh, cái kia sinh, nếu cái này không có, cái kia
không có, do cái này diệt, cái kia diệt”[3]. Cái khổ trên cuộc đời này cũng thế,
không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải có do ông trời sắp đặt như thuyết
Nho thường nghĩ “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên” (Sống chết có số phận,
giàu sang là do ông trời)[4] hay “Đạo chi tương hành giã dư, mạng giã, đạo chi
tương phế giã dư, mạng giã. Công Bá Liêu kỳ như mạng hà!” [5](Đạo của ta
được lưu hành hay vong phế đều do trời, ngươi Công Bá Liêu sao cải được được
mệnh trời).
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Chính vì lẽ đó, đạo Phật thừa nhận cái khổ trước mắt, nhìn nhận nó như thật chứ
không hề trốn tránh, nhưng hoàn toàn không đổ thừa cho số mệnh. “Ta là chủ
nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự
nghiệp ấy”[6]. Hay trong kinh Pháp cú: “Ý dẫn đầu các pháp/Ý làm chủ, ý
tạo/Nếu với ý ô nhiễm/Nói lên hay hành động/Khổ não bước theo sau/Như xe
chân vật kéo/Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ, ý tạo /Nếu với ý thanh tịnh / Nói lên
hay hành động/An lạc bước theo sau / Như bóng không rời hình”[7].

Phật giáo không dừng lại với cái khổ trước mắt mà nhìn xa hơn, đằng sau cái
khổ ấy là gì? Và đó là lý do có Tập đế (nguyên nhân của khổ) ra đời, để chỉ bày
cho chúng ta thấy rằng, cái khổ trước mắt bắt nguồn từ đâu và muốn dứt khổ
phải đoạn trừ nó như thế nào (Đạo đế), phải đoạn trừ cái gốc thay vì chạy theo
cái ngọn, đó chính là quan điểm giải quyết bài toán khổ tận gốc trên cuộc đời
này.

Nhìn lại vấn đề mà Âu Dương Tu phê phán Phật giáo “Đức Phật hay làm những
việc không có thực nghiệm”[8], chúng ta chưa có cơ hội đọc những lời này căn
cứ vào đâu mà Âu Dương Tu lại nói như vậy, nhưng qua cách trả lời của tác giả
Trương Thương Anh chúng ta cũng có thể hiểu cái gọi là “thực nghiệm” theo Âu
Dương Tu là gì: “Nếu thực vì sự đời rét mà chu cấp, chỉ khỏi được hoạn nạn…
chẳng phải lấy sự đói rét làm cấn cấp, cũng không phải để tránh sự hoạn nạn”
[9]. Qua câu trả lời này, có thể suy ra cái mà Âu Dương Tu cho là “thực nghiệm”
chính là những cái như cơm ăn, áo mặc, đói rét, cơ hàn…cái mà ông lo lắng
hoang mang cũng chỉ quẩn quanh như thế.

Trong Hộ Pháp Luận, tác giả cũng đã nói như sau: “Tôi từng đọc sách của ông
Âu Dương Tu, chỉ thấy ông luôn luôn lo buồn vì cái già, bệnh, nung nấu. Tuy ở
chốn giàu sang mà lòng buồn rầu không lúc nào có dáng vui tươi. Xem nguyên
ấy đủ biết là chân tình vậy. Bởi vì ông không thông nghiệm rõ được lý tính của
nó, cho nên mới phải suy tư”[10]. Vậy cái mà khiến ông phê phán Phật giáo
chính là do ông “không thông nghiệm được lý tính của nó”.

Như đã trình bày từ ban đầu, những hiện tượng mà Âu Dương Tu “lo buồn” chỉ
là mặt nổi của một chuỗi duyên nghiệp từ quá khứ. Nó là bề nổi của một tảng
băng chìm khổng lồ mà ông không thấy được. Nếu chê trách cái thấy của ông
thì cũng không phải vì đó là lẽ thường của người chưa tu đạo. Nhưng cái đáng
trách của ông chính là chấp vào cái thấy của mình mà phê phán người khác,
nên tác giả đã có nói đoạn như vầy: “Những kẻ muốn bài xích tôn giáo ấy, hãy
nên đọc hết các kinh sách của đạo ấy, tìm hiểu sâu vào lý của nó, rồi xét xem
chõ nào không hợp với đạo Nho của ta, cùng với kiến thức của người học phật,
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phân tích chỗ nghi, biện minh chỗ hoặc, rồi sau bài xích, thì mới nên vậy”[11]
lời lẽ thật giản đơn, mà sắc bén vô cùng.

Khái niệm khổ của thế gian khác với khái niệm khổ của Phật, khái niệm khổ của
thế gian là những thiếu thốn về vật chất, là lòng ham muốn vô tận không được
đáp ứng, là những lo toan của cơm áo gạo tiền, công danh sự nghiêp. Còn cái
khổ qua con mắt của Phật là những khát ái trong tâm, ngọn lửa tham dục trong
lòng, là tham, sân, si đang ngấm ngầm chờ chực. Xuất phát từ những quan
điểm khác nhau nên khi muốn giải quyết đương nhiên là cũng khác nhau.
Nhưng quan điểm nào đúng mới la quan trọng!

Những cái thấy của Âu Dương Tu là thực trạng muôn đời, từ xưa đến nay đã có
ai giải quyết được nó, Khổng Tử làm được không? Nếu được thì Âu Dương Tu
đâu còn thấy những hiện tượng đó nữa, để rồi gán ghép cho đạo Phật không
làm những điều mà ông cho là cần thiết. Bản thân của mình mình không làm
được lại cho người khác không làm, thật phi lý làm sao!

[caption id="attachment_9263" align="alignright" width="527"]

 Ảnh: St

[/caption]

2.2. Mục đích đức Phật ra đời

Trong Hộ Pháp Luận tác giả có dẫn lời của Mạnh Tử “Tụng lời vua Nghiêu, làm
hạnh vua Nghiêu tức là vua Nghiêu vậy!”[12], còn tác giả thì nói rằng “Đọc tụng
lời Phật, làm theo hạnh Phật tức là Phật”[13]. Vậy học theo Phật thì học cái gì
và được cái gì ? Theo tác giả, học theo Phật là học Giới, Định, Tuệ và đạt được
giải thoát sinh tử: “Nếu ai hay trì giới thì quyết định chẳng sa vào ba đường;
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nếu ai hay Định lực được, thì quyết định thành công, vượt ra ngoài sáu cõi; nếu
ai hay Định và Tuệ được tròn sáng thì đến chỗ thấy biết của chư Phật vào ngôi
Đại thừa”[14]. Vậy nếu học theo lời Phật phải chăng sẽ giải quyết được mối lo
của ông Âu Dương Tu?

Nếu chúng ta nhìn sâu xa hơn một chút thì sẽ dễ nhận ra các thứ ham muốn
của chúng ta nếu không phải là tâm thánh thì đều là dục vọng cho bản thân,
vun bồi cho tự ngã cả. Các ham muốn đó vô bờ bến, không có hạn dừng, hỏi có
mấy ai là tỷ phú mà thấy thỏa mãn đâu, khi có cái này lại muốn thêm cái khác.
Còn những người nghèo khổ, vốn dĩ là những kết quả tự mình gieo, mà giúp họ
qua cơn ngặt nghèo thì “tâm nghèo” vẫn còn nguyên vẹn.

Đạo Phật ra đời vốn dĩ không phải không quan tâm đến cái nghèo khổ thế gian,
nhưng đó không phải là mục đích cứu cách mà đức Phật hướng đến. Bản thân
đức Phật vốn là một vị vua sẽ kế thừa, nếu vì lo nghĩ đến cơm áo chúng sinh thì
làm vua chẳng phải dễ giải quyết hơn sao? Sao phải bỏ đi tu trể thành một
người khất sĩ trên mình không một chút vật chất thì lấy gì cho tha nhân! Nhân
hạnh đó phải cao cả hơn nhiều và cái nhìn thấy của Phật cũng xa hơn những
người tầm thường quanh năm chỉ nghĩ đến cơm áo.

Đức Phật ra đời chính là “bậc đại y vương” chữa lành mọi gốc bệnh khổ của thế
gian: “Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác là bậc đại y vương đã thành tựu
bốn đức chữa lành bệnh chúng sinh… như lai biết thật đây là Khổ Thánh đế…
Khổ tập Thánh đế… Khổ diệt Thánh đế… Khổ diệt đạo tích Thánh đế”[15]. Là
bậc đạo sư dẫn đường cho mọi chúng sinh ra khỏi tam đồ mà tác giả Hộ Pháp
Luận cũng đã nói: “Đức Phật cần phải cầu gì ở đời? Ngài chỉ đem lòng từ bi rộng
lớn, nguyện lực sâu dày và thương hết thảy chúng sinh đi lại vòng quanh nơi
sáu ngã, chịu biết bao nỗi khổ não, không giờ phút nào ngừng nghỉ”[16]. Nếu
không phải những điều như thế thì “đức Phật lìa bỏ ngôi rất cao quý, giàu sang,
vì đạo quên mình”[17] để mà làm gì chứ!

3. Trách nhiệm Hộ pháp thời hiện đại

Chúng ta thường nghe câu “Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền
môn hưng thịnh nhờ đàn việt phát tâm”, thực vậy việc hộ pháp phải bao gồm cả
tứ chúng, chứ không phải riêng hàng tu sĩ. Và việc hộ pháp phải gồm đủ ba
phương diện: giữ pháp, hoằng pháp và hộ pháp. Giữ pháp chính là làm cho lời
Phật dạy còn mãi, không bị biến chất mà muốn làm được như vậy bắt buộc phải
hành trì, vì khi hành trì thì mới lại kết quả, khi có kết quả mới biết nó có còn
đem lại hạnh phúc, an lạc hay không, và như thế mới thực xác nhận nó còn
đúng với các giá trị mà Phật đã trao dạy.
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Hoằng pháp chính là đã qua một quá trình thực hành có kết quả rồi mới đem
những giá trị ấy truyền dạy cho người khác được an lạc theo. Tuy nhiên, hoằng
pháp thì đa phần là những thành phần thích đạo, hoặc không thích, hoặc một
phần nhỏ những người chống đối. Còn hộ pháp chính là chống lại toàn những
thành phần chống đối và dùng mọi cách để phá đạo. Đây không phải là công
việc dễ dàng, càng không phải là công việc cho những người hèn nhát. Nhất là
trong bối cảnh xã hội hiện tại, vô cùng phức tạp và nhạy cảm.

Chính vì lẽ đó mà trong bối cảnh hiện tại, tăng, ni và phật tử nói riêng Việt Nam
năm 2020 phải hết sức tỉnh táo và có những việc làm cụ thể, nếu không Phật
giáo thực sự sẽ bước tới một giai đoạn vô cùng suy thoái sau mấy thập kỷ vực
dậy.

3.1. Trách nhiệm của tăng, ni

3.1.1. Củng cố niềm tin nơi phật tử

Với sự phát triển như vũ bão của truyền thông, chưa bao giờ con người có thể
tiếp cận thông tin dễ như ngày hôm nay, bên cạnh những cái lợi, thì cái hại của
nó cũng vô kể! Đặc biệt là thông tin giả, thông tin rác, thông tin độc hại, vô bổ,
thông tin xuyên tạc… mà ngày nay vẫn chưa có một cơ chế kiểm thúc việc này.

Hình ảnh tu sĩ luôn là một hình ảnh trang nghiêm, thiêng liêng và đặc biệt. Có
thể nói trên đất nước Việt Nam này dù là ai, có đạo hay không đạo chỉ cần nhìn
hình ảnh tu sĩ đều biết đó là “thầy chùa”. Chính vì thế, việc giữ hình ảnh trang
nghiêm chưa bao giờ cần thiết như lúc này, bởi lẽ chỉ cần một hành động nhỏ
không đẹp, lọt vào ống kính của một chiếc điện thoại, mà ngày nay một đứa
con nít cũng có thì coi như xong! Sẽ không có một lý lẽ nào để có thể biện minh
cho điều đó, vì có ai quan tâm chuyện đằng sau bức ảnh là gì, cái họ thấy và
biết chỉ dừng lại tấm ảnh! Đây là một vấn nạn kinh khủng ngày nay. Chính vì lẽ
đó, việc giữ gìn oai nghi tế hạnh là việc vô cùng quan trọng của Tăng ni ngày
nay.

Một vấn đề nguy hiểm ngày nay, công nghệ chính là mối quan hệ lung tung
trên mạng, những người cứ ngỡ rất thân nhưng chưa hề biết mặt. Tăng, ni phải
hết sức cẩn trọng với những mối quan hệ như vậy, vì chỉ cần những lời lẽ không
được đoan chính, hay đùa cợt vô tình bị phát tán, cũng coi như xong! Đoàn kết,
hòa hợp tăng đoàn, một vấn đề tưởng không nên đề cập bởi lẽ bản thể của tăng
là thanh tịnh, còn không thanh tịnh sao gọi là tăng được! Tuy nhiên, ngày nay
với hệ thống giáo hội có phân quyền, phân cấp rõ ràng thì việc dục lậu phát
sinh cũng là điều dễ hiểu, nhưng thật sự việc để phát sinh những cái tâm như
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vậy là một thất bại lớn cho đoàn thể tăng đoàn.

Đó là chưa nói đến những thoái hóa biến chất của một vài bộ phận mượn đạo
tạo đời, đi tu không vì lý tưởng mà chỉ vì manh áo chén cơm, nên khi có được sự
cung phụng cúng dường thì tâm càng xa hoa thoái đọa, hơn thua, ghanh ghét,
đâm chọc lẫn nhau, hạ bệ người này, đạp đổ người kia… làm cho nội bộ rối ren
dần dần trở nên nghi kỵ, mất đoàn kết. Để rồi đánh mất đi hình ảnh đẹp của
Tăng bảo, đánh mất lòng tin nơi tín đồ và bị xem thường bởi quần chúng.

3.1.2. Đào tạo tăng tài

Việc đào tạo tăng tài trong bất kỳ giai đoạn nào chưa bao giờ là đủ cả và trong
giai đoạn hiện nay lại vô cùng cấp thiết. Sự phát triển nhanh chóng của công
nghệ, sự hòa nhập, giao thoa văn hóa trên toàn cầu, nếu chúng ta không bắt
kịp với nhịp sống đó đồng nghĩa chúng ta tự bị tụt hậu.

Ngày nay, ngoài vấn đề nội điển phải thông hiểu, thì ngoại điển cũng vô cùng
quan trọng. Thứ nhất, chúng ta cần chuyển ngữ kinh điển sang ngôn ngữ hiện
đại để dễ phổ cập đại đa số quần chúng mà điều này không phải người có học
thức nông cạn có thể làm được. Thứ hai, chúng ta cần phải giáo hóa các tầng
lớp trong xã hội đặc biệt giới tri thức, nếu chúng ta không có cái nhìn đa diện và
các kiến thức xã hội thì khó có thể hóa họ.

Đào tạo Tăng tài cũng có nghĩa là thấy các lỗ hổng trong Phật giáo và đào tạo
là để lấp đầy những chỗ đó. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta chưa thực sự có một
kế hoạch rõ ràng cho một nền giáo dục, hàng năm chúng ta có hàng ngàn Tăng
ni sinh ra trường nhưng làm gì và ở đâu thì dường như chúng ta mù tịt. Nhân tài
không phải tự nhiên mà có, mà đã có mà không xài thì đó là lỗi lớn của chúng
ta. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải có một kế hoạch đào tạo tăng tài để hàng
tăng, ni trẻ tài năng không trở thành những viên ngọc bị quên lãng.

Ngoài ra mảng Phật giáo nhập thế cũng là vấn đề mà Phật giáo phải lưu tâm,
cần phải có kế hoạch lâu dài để làm các chương trình thiện nguyện, tránh
trường hợp đem tiền đổ biển, thật không mang lại lợi ích nhiều. Bên cạnh đó,
các tăng, ni cần mạnh dạn dấn thân vào các việc công ích để hình ảnh thân
thương, gần gũi để lại trong lòng quần chúng một hình ảnh đẹp. Từ đó, dẫn dắt
họ vào con đường hướng thiện quy y theo Phật giáo.

3.2. Vai trò của cư sĩ phật tử

Người Phật tử hộ pháp việc đầu tiên chính là giữ gìn năm giới một cách trọn
vẹn. Qua việc trọ trì giới đó biến mình thành một hình mẫu cao đẹp trong gia
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đình mình và xã hội. Sau đó, hướng dẫn gia đình, người thân và những người
xung quanh hướng về Phật. Như đức Phật dạy: “Ai sát hại sinh linh/Và nói láo ở
đời/Lấy của cải không cho/Ði đến vợ người khác/Và người mãi đắm say/Uống
rượu men, rượu nấu, Không đoạn năm hận thù/Ðược gọi là ác giới/Mạng chung,
sinh ác tuệ, Bị rơi vào địa ngụcAi không hại sinh linh/Không nói láo ở đời/Không
lấy của không cho/Không đi đến vợ người/Người nào không đắm say/Rượu men
và rượu nấu/Ðoạn tận năm hận thù/Ðược gọi là có giới/Mạng chung, sinh trí
tuệ/Ðược sinh lên cõi lành”[18].

Việc thứ hai chính là niềm tin trọn vẹn nơi Tam bảo, đặc biệt là Pháp bảo và
Tăng bảo. Khi niềm tin vào Pháp kiên cố chúng ta sẽ không bị tà đạo dẫn dụ, tà
thuyết làm lung lay. Khi niềm tin vào tăng được vững chãi thì dù có một vài cá
nhân trong tăng không như pháp vẫn không sinh lòng thối thất và hủy báng.

Người Phật tử còn có trách nhiệm chu cấp cho cuộc sống thường nhật của chư
tăng, xây dựng chùa, các đạo tràng để có không gian tu tập. Ngoài ra còn phải
thành lập một đội ngũ bảo vệ Phật pháp khi có các thế lực bên ngoài phá Phật
giáo, xuyên tạc, chia rẽ trong nội bộ Tăng đoàn và đức Phật dạy trong kinh
Tăng Chi:

“Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỳ kheo, hộ trì chúng Tỳ kheo
với y, hộ trì chúng Tỳ kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng Tỳ kheo với sàng
tọa, hộ trì chúng Tỳ kheo với dược phẩm trị bệnh”[19].

Người Phật tử nên tham gia vào các cơ quan tổ chức nhà nước, các tổ chức lớn
có tầm ảnh hưởng. Một mặt mở rộng phạm vi ảnh hưởng Phật giáo, mặt khác có
vị trí tầm nhìn xa rộng để bảo vệ Phật pháp khi các thế lực âm mưu chống phá
Phật giáo.

Kết luận

Phật giáo đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trước các sóng gió của thời cuộc.
Đến hôm nay và mai sau nữa các sóng gió ấy vẫn không bao giờ mất đi hay
giảm bớt, chính vì lẽ đó việc hộ pháp, giữ gìn không phải một đời, một thế hệ
mà là xuyên suốt thời gian không có hạn.

Là một người con Phật, đi theo bước chân của Ngài hướng đến một cuộc sống
hạnh phúc, bình an thì trách nhiệm giữ gìn những chân lý ấy, phổ biến và tránh
khỏi các thế lực chống phá là một việc làm thiêng liêng và quan trọng.

Ngày nay cần ý thức cao độ việc hộ pháp, bởi lẽ trong thời điểm hiện tại có quá
nhiều vấn đề nhạy cảm đang diễn ra, thậm chí ngày càng tăng và phức tạp.
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Chúng ta cần phải có những kế hoạch rõ ràng và nhanh chóng để ngăn ngừa
ngay chính trong nội bộ Phật giáo đang suy thoái, đồng thời có những chiến
lược truyền bá Phật pháp trong tương lai mang tính lâu dài và hệ thống.

Hộ Pháp Luận dù đã ra đời từ rất lâu, trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng giá
trị nó mang lại vẫn nguyên vẹn. Tinh thần bảo vệ Phật pháp, sẵn sàng đứng ra
trước hòn tên mũi đạn, bão táp phong ba của các thế lực chống phá Phật pháp
luôn cần những con người tài ba và trí tuệ như vậy. Chúng ta cần nêu cao tinh
thần bảo vệ Phật pháp như một việc làm hằng ngày trong đời sống tu tập của
mình, để luôn đề cao cảnh giác cho việc tồn vong của đạo Phật.

Thích Tâm Ý

---------------------
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